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NGHỊ QUYẾT

Về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật

Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020

_______________________

 

Sau gần hai mươi năm tiến hành sự nghiệp đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng,

công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đã có những tiến bộ quan trọng.

Quy trình ban hành các văn bản quy phạm pháp luật được đổi mới. Nhiều bộ luật,

luật, pháp lệnh được ban hành đã tạo khuôn khổ pháp lý ngày càng hoàn chỉnh hơn

để Nhà nước quản lý bằng pháp luật trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh, quốc

phòng, đối ngoại... Nguyên tắc pháp quyền xã hội chủ nghĩa từng bước được đề cao

và phát huy trên thực tế. Công tác phổ biến và giáo dục pháp luật được tăng cường

đáng kể. Những tiến bộ đó đã góp phần thể chế hoá đường lối của Đảng, nâng cao

hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của Nhà nước, đẩy mạnh phát triển kinh tế, giữ

vững ổn định chính trị - xã hội của đất nước.

Tuy nhiên, nhìn chung hệ thống pháp luật nước ta vẫn chưa đồng bộ, thiếu thống

nhất, tính khả thi thấp, chậm đi vào cuộc sống. Cơ chế xây dựng, sửa đổi pháp luật

còn nhiều bất hợp lý và chưa được coi trọng đổi mới, hoàn thiện. Tiến độ xây dựng

luật và pháp lệnh còn chậm, chất lượng các văn bản pháp luật chưa cao. Việc

nghiên cứu và tổ chức thực hiện các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên

chưa được quan tâm đầy đủ. Hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục

pháp luật còn hạn chế. Thiết chế bảo đảm thi hành pháp luật còn thiếu và yếu.

Nguyên nhân của những yếu kém nêu trên là do chưa hoạch định được một chương

trình xây dựng pháp luật toàn diện, tổng thể, có tầm nhìn chiến lược; việc đào tạo,
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nâng cao trình độ cán bộ pháp luật và công tác nghiên cứu lý luận về pháp luật chưa

theo kịp đòi hỏi của thực tiễn; việc tổ chức thi hành pháp luật còn thiếu chặt chẽ; ý

thức pháp luật của một bộ phận không nhỏ cán bộ, công chức và nhân dân còn

nhiều hạn chế.

Để khắc phục tình trạng trên, đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ công

nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, việc ban hành Chiến lược xây dựng và hoàn

thiện hệ thống pháp luật từ nay đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 là một đòi

hỏi cấp bách.

I- MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN HỆ THỐNG

PHÁP LUẬT

1- Mục tiêu

Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, khả thi, công khai,

minh bạch, trọng tâm là hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ

nghĩa, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do

nhân dân và vì nhân dân; đổi mới căn bản cơ chế xây dựng và thực hiện pháp luật;

phát huy vai trò và hiệu lực của pháp luật để góp phần quản lý xã hội, giữ vững ổn

định chính trị, phát triển kinh tế, hội nhập quốc tế, xây dựng Nhà nước trong sạch,

vững mạnh, thực hiện quyền con người, quyền tự do, dân chủ của công dân, góp

phần đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.

2- Quan điểm chỉ đạo

2.1- Thể chế hoá kịp thời, đầy đủ, đúng đắn đường lối của Đảng, cụ thể hoá các quy

định của Hiến pháp về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; bảo đảm quyền con người, quyền tự do,

dân chủ của công dân; xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa,

phát triển văn hoá - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh.

2.2- Phát huy cao độ nội lực, tích cực, chủ động hội nhập quốc tế, thực hiện đầy đủ

các cam kết quốc tế trên cơ sở giữ vững độc lập, chủ quyền, an ninh quốc gia và

định hướng xã hội chủ nghĩa.



2.3- Xuất phát từ thực tiễn Việt Nam, đồng thời tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm quốc

tế về xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật; kết hợp hài hoà bản sắc văn hoá,

truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tính hiện đại của hệ thống pháp luật.

2.4- Phát huy dân chủ, tăng cường pháp chế trong quá trình xây dựng, hoàn thiện và

tổ chức thi hành pháp luật.

2.5- Tiến hành đồng bộ với cải cách hành chính, cải cách tư pháp, với những bước

đi vững chắc; coi trọng số lượng và chất lượng, có trọng tâm, trọng điểm; dự tính

đầy đủ các điều kiện bảo đảm hiệu lực, hiệu quả thi hành của pháp luật.

II- ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG, HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÁP LUẬT

1- Xây dựng và hoàn thiện pháp luật về tổ chức và hoạt động của các thiết chế

trong hệ thống chính trị phù hợp với yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền

xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân

1.1- Đổi mới và không ngừng hoàn thiện phương thức lãnh đạo của Đảng, bảo đảm

hoạt động của Đảng phù hợp với Hiến pháp và pháp luật, tăng cường vai trò lãnh

đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều

hành của Nhà nước, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của Mặt trận và các

đoàn thể nhân dân.

1.2- Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; cụ

thể hoá đầy đủ nguyên tắc hiến định “Quyền lực Nhà nước là thống nhất, có sự phân

công và phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập

pháp, hành pháp, tư pháp”; nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành pháp luật. Đây là

một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Đảng và Nhà nước ta từ nay

đến năm 2020.

1.3- Xây dựng và hoàn thiện pháp luật về tổ chức và hoạt động của Quốc hội, đẩy

nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng hoạt động lập pháp, bảo đảm tốt hơn tính dân

chủ, pháp chế, công khai, minh bạch của hệ thống pháp luật; trong đó, các đạo luật

ngày càng giữ vị trí trung tâm, trực tiếp điều chỉnh các quan hệ xã hội. Hoàn thiện

pháp luật về quy trình xây dựng, ban hành và công bố văn bản quy phạm pháp luật

thống nhất cho cả Trung ương và địa phương, theo hướng Quốc hội ban hành luật,



giảm dần việc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành pháp lệnh; Chính phủ ban

hành văn bản hướng dẫn tổ chức thi hành luật; hạn chế dần thẩm quyền ban hành

văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương. Xác lập cơ chế bảo đảm

luật được thi hành ngay khi có hiệu lực.

Thể chế hoá nguyên tắc dân chủ trong hoạt động của cơ quan dân cử, bảo đảm để

nhân dân tích cực tham gia vào các hoạt động xây dựng pháp luật, giám sát bằng

nhiều hình thức việc thi hành pháp luật của các cơ quan, công chức nhà nước. Hoàn

thiện pháp luật về giám sát tối cao của Quốc hội, cơ chế bảo vệ luật và Hiến pháp.

1.4- Xây dựng và hoàn thiện pháp luật về tổ chức, cán bộ và hoạt động của các cơ

quan hành chính nhà nước phù hợp với mục tiêu, yêu cầu cải cách hành chính nhà

nước. Từ nay đến năm 2010, xoá bỏ vai trò chủ quản của cơ quan hành chính đối

với doanh nghiệp để các cơ quan này tập trung làm tốt chức năng quản lý nhà nước

theo luật; đẩy mạnh xã hội hoá một số dịch vụ công. Đơn giản hoá và công khai,

minh bạch các thủ tục hành chính, đặc biệt là các thủ tục liên quan trực tiếp đến

quyền và lợi ích của người dân và doanh nghiệp.

Hoàn thiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo, bảo đảm mọi quyết định và hành vi hành

chính trái pháp luật đều được phát hiện và có thể bị khởi kiện trước toà án; đổi mới

thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo và thủ tục giải quyết các vụ án hành chính theo

hướng công khai, đơn giản, thuận lợi cho dân, đồng thời bảo đảm tính thông suốt,

hiệu quả của quản lý hành chính.

Hoàn thiện pháp luật về tổ chức và hoạt động thanh tra, kiểm tra, bảo đảm mọi hoạt

động quản lý nhà nước đều chịu sự thanh tra, kiểm tra của Chính phủ, đồng thời

khắc phục tình trạng công tác thanh tra, kiểm tra gây khó khăn, phiền hà cho hoạt

động của các cơ quan hành chính và doanh nghiệp.

Ban hành Luật về công chức, công vụ; xác định rõ cơ quan, công chức nhà nước chỉ

được làm những gì pháp luật cho phép. Xây dựng tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp

cho từng loại cán bộ, công chức và hệ thống tiêu chuẩn đánh giá, khen thưởng, kỷ

luật đối với cán bộ, công chức.



Sớm ban hành Luật chống tham nhũng, thực hiện nguyên tắc người đứng đầu cơ

quan, tổ chức phải chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng của

cán bộ do mình trực tiếp quản lý trong khi thi hành công vụ.

Đến năm 2020, pháp luật về tổ chức và hoạt động của hệ thống các cơ quan hành

pháp được hoàn thiện theo hướng Chính phủ tập trung vào chức năng quản lý, điều

hành vĩ mô và thực hiện đúng vai trò là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất.

Hình thành cơ chế pháp lý để Chính phủ thực hiện quyền yêu cầu xem xét, xử lý

bằng thủ tục tư pháp đối với mọi vi phạm nghiêm trọng được phát hiện trong quá

trình quản lý, tổ chức thi hành pháp luật. Xây dựng các luật về tổ chức và hoạt động

của các bộ, ngành, uỷ ban nhân dân các cấp.

1.5- Xây dựng và hoàn thiện pháp luật về tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư

pháp phù hợp với mục tiêu, định hướng của Chiến lược cải cách tư pháp; xác định

đúng, đủ quyền năng và trách nhiệm pháp lý cho từng cơ quan, chức danh tư pháp.

Trọng tâm là hoàn thiện pháp luật về tổ chức và hoạt động của toà án nhân dân, bảo

đảm toà án xét xử độc lập, đúng pháp luật, kịp thời và nghiêm minh; phân định thẩm

quyền xét xử của toà án sơ thẩm và toà án phúc thẩm phù hợp với nguyên tắc hai

cấp xét xử. Hoàn thiện cơ chế quản lý toà án nhân dân địa phương theo hướng bảo

đảm tính độc lập giữa các cấp toà án trong hoạt động xét xử.

Hoàn thiện pháp luật về tổ chức và hoạt động của viện kiểm sát nhân dân theo

hướng bảo đảm thực hiện tốt chức năng công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp.

Nghiên cứu hướng tới chuyển thành viện công tố.

Xây dựng và hoàn thiện pháp luật về tổ chức và hoạt động của cơ quan điều tra theo

hướng thu gọn đầu mối, kết hợp chặt chẽ giữa trinh sát, điều tra ban đầu với hoạt

động tố tụng của cơ quan điều tra.

Xây dựng Bộ luật thi hành án điều chỉnh tất cả các lĩnh vực thi hành án; xác định Bộ

Tư pháp là cơ quan giúp Chính phủ quản lý nhà nước thống nhất công tác thi hành

án; từng bước xã hội hoá hoạt động thi hành án.

Xây dựng và hoàn thiện pháp luật về bổ trợ tư pháp (luật sư, công chứng, giám định,

cảnh sát tư pháp...) theo hướng đáp ứng ngày càng đầy đủ, thuận lợi các nhu cầu


